
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 5
Tìm giá trị phần trăm. Máy tính cầm tay · sách Kết nối tri thức

Tuần 21

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Tính

15% của 60 = 20% của 500 = 5% của 800 =

12% của 80 = 5% của 40 = 12% của 120 =

Bài 2: Tìm tỉ số phần trăm của

13 và 20: 4 và 8: 70 và 80:

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. Để tính 15% của 240 bằng máy tính cầm tay, ta bấm:
A  15 : 240 % B  240 + 15 % C  240 − 15 % D  240  15 %

2. Bấm 12,5  8 = trên máy tính cầm tay, màn hình hiện:
A  1 000 B  20,5 C  100 D  10

Bài 4: Giải bài toán

1. Một trường có 600 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 52%.
Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ?

2. Bác Tư gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng với lãi suất 0,5% một
tháng. Hỏi sau một tháng bác Tư nhận được bao nhiêu tiền lãi?
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ĐÁP ÁN — TOÁN LỚP 5
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 21

Bài 1: Tính

15% của 60 = 9 20% của 500 = 100 5% của 800 = 40 12% của 80 = 9,6 5% của 40 = 2
12% của 120 = 14,4

Bài 2: Tìm tỉ số phần trăm của

13 và 20: 65% 4 và 8: 50% 70 và 80: 87,5%

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. D (240  15 %) 2. C (100)

Bài 4: Giải bài toán

1. Số học sinh nữ của trường là: 600  52 : 100 = 312 (học sinh). Đáp số: 312 học sinh nữ.
2. Số tiền lãi bác Tư nhận được sau một tháng là: 5 000 000  0,5 : 100 = 25 000 (đồng). Đáp số:
25 000 đồng.
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